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PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                               Diễn Đồng, ngày 22  tháng 8 năm 2024
DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ  VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ
Nhóm trẻ 24 – 36 tháng tuổi
	Chủ đề 
	Chủ đề nhánh
	Tuần
	Thời gian thực hiện

	
	Ổn định 
	
	05 – 06/9/2024

	BÉ VÀ TRƯỜNG MẦM NON
( Vui hội trung thu)


	Bé vui hội trung thu 
	1
	09 – 13/09/2024

	
	TMN Diễn Đồng thân yêu
	1
	16 – 20/9/2024

	
	Lớp học thân yêu của bé
	1
	23 – 27/9/2024

	
	Bé và các bạn
	1
	30/9 – 04/10/2024

	
	Đồ chơi bé yêu thích
	2
	07 – 18/10/2024

	BÉ VÀ GIA ĐÌNH 

( Ngày hội của cô giáo 20/11)


	Những người thân yêu trong gia đình bé
	1
	21 – 25/10/2024

	
	Đồ dùng để ăn
	1
	28/10 – 01/11/2024

	
	Đồ dùng để uống
	1
	04  – 08/11/2024

	
	Đồ dùng sinh hoạt
	1
	11 – 15/11/2024

	
	Ngày hội của cô giáo 20/11
	1
	18 – 22/11/2024

	NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU 

(Bé yêu chú bộ đội)
	Một số con vật nuôi trong gia đình 2 chân
	1
	25 – 29/11/2024

	
	Một số con vật nuôi trong gia đình 4 chân
	1
	02 – 06/12/2024

	
	Một số con vật sống trên rừng
	1
	09 – 13/12/2024

	
	Bé yêu chú bộ đội
	1
	16 – 20/12/2024

	
	Một số con vật sống dưới nước
	2
	23/12 – 03/01/2025

	RAU - QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
	Những bông hoa đẹp
	2

	06 – 17/01/2025


	TẾT VÀ MÙA XUÂN
	Bé vui đón tết
	1
	20– 24/01/2025

	
	Mùa xuân
	1
	03 – 07/02/2025

	RAU - QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
	Bé thích nhiều loại quả 
	2
	10 – 21/02/2025

	
	Bé biết nhiều loại rau ( Ăn lá)
	1
	24 – 28/02/2025

	
	Bé vui hội 8/3
	1
	03 – 07/03/2025

	
	Bé biết nhiều loại rau ( Ăn củ, ăn quả)
	1
	10– 14/03/2025

	BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG NÀO
	Phương tiện giao thông đường bộ
	2
	17 – 28/03/2025

	
	Phương tiện giao thông đường sắt
	1
	31/03 - 04/04/2025

	
	Phương tiện giao thông đường thuỷ 
	1
	07 – 11/04/2025

	
	Phương tiện giao thông hàng không 
	1
	14 - 18/04/2025

	MÙA HÈ 

VỚI BÉ, BÉ LÊN MẪU GIÁO, BÁC HÔ KÍNH YÊU
( 19/5)
	Mùa hè đến
	1
	21 – 25/04/2025

	
	Trang phục của bé trong mùa hè   
	1
	28/04 – 02/05/2025

	
	Bé lên mẫu giáo
	1
	05 – 09/05/2025

	
	Mừng ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu
	1
	12 – 16/05/2025

	Tổng 
	
	35T
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 – 2025
ĐỘ TUỔI NHÓM TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI
	Mục tiêu giáo dục năm học
	Nội dung giáo dục năm học

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a.Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	Có một số nề nếp , thói quen tốt trong sinh hoạt

	MT1. Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi 

Trẻ trai: 

Cân nặng: 11,3kg - 18,3kg

Chiều cao: 88,7 - 103,5 cm

Trẻ gái: 

Cân nặng: 10,8 - 18,1kg                                                                                                       Chiều cao: 87,4 - 102,7cm
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.

- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống.

- Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ qua biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.

- Kiểm tra sức khỏe đầu năm và khám chuyên khoa 01 lần/năm.

- Nhận biết trẻ béo phì và suy dinh dưỡng. Tìm ra nguyên nhân của béo phì và suy dinh dưỡng.

- Tập các bài tập thể dục thường xuyên 

- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

	MT2. Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm,  ăn được các loại thức ăn khác nhau. 
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.

- Tên một số món ăn hàng ngày như: cơm, cháo, canh…

- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống.

	MT3. Trẻ được ngủ 1 giấc buổi trưa.
	Luyện thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa.

	MT4. Trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
	Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe

	MT5. Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (Lấy nước uống, đi vệ sinh...). 
	- Tập tự phục vụ:

+ Xúc cơm ăn, uống nước.

· Chuẩn bị chỗ ngủ.

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.

- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt.

	MT6. Trẻ chấp nhận: Đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt; mặc quần áo ấm khi trời lạnh...
- GDKNS: Tập tháo tất, dày; Tập đi tất, đi dày;                   Tập mặc; cởi quần, áo...

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn

	MT7. Trẻ tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (Bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở.
	Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	MT8. Trẻ tránh một số hành động nguy hiểm (Leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở.
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

	b. Phát triển vận động

	Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT9. Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.

- Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.

· Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.

- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu

	MT10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay. 


	Tập đi, chạy: 

- Đi theo hiệu lệnh  

- Đi bước đều “một- hai”

- Đi trong đường hẹp

- Đi có mang vật trên tay. 

- Đi bước qua gậy kê cao 

- Đi theo đường ngoằn nghèo 

- Đi bước vào các ô 

- Đi kết hợp với chạy 

- Bước lên xuống bậc có vịn 

 - Bước lên xuống bậc cao 15 cm.

- Chạy theo hướng thẳng

- Chạy đổi hướng.

- Đứng co 1 chân. 

	MT11. Trẻ thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: Tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1 - 1,2m.
	Tập tung, ném, bắt:
- Tung - bắt bóng cùng cô

- Tung bóng bằng hai tay  

- Tung bóng qua dây 

- Tung bóng lên cao 
- Ném bóng vào đích  

- Ném bóng về phía trước

	MT12. Trẻ phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng
	Tập bò, trườn: 

- Bò thẳng hướng.

- Bò thẳng hướng theo đường hẹp.

- Bò thẳng hướng và có vật  trên lưng. 

- Bò chui qua cổng. 

- Bò qua vật cản

- Bò theo đường ngoằn nghoèo  

- Trườn đến đích 

- Trườn qua vật cản 

- Trườn chui qua cổng 

	MT13. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động  ném,  đá bóng: Ném xa lên phía trước bằng một tay (Tối thiểu 1,5m).
	Tập ném xa, nhún bật:

- Ném xa bằng 1 tay

- Bật tại chỗ

- Bật về phía trước

- Bật qua vạch kẻ

- Bật qua các vòng 

- Bật xa bằng 2 chân

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay , ngón tay

	MT14. Trẻ  vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay, thực hiện “múa khéo”.
	Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò, xé…



	MT15. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.                             
	- Đóng cọc bàn gỗ

· Nhón nhặt đồ vật
· Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây 

· Chắp ghép hình 

· Chồng, xếp 6 - 8 khối... 

· Tập cầm bút tô, vẽ 

- Lật mở trang sách...

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan

	MT16. Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.


	· Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.

· Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.

- Sờ nắn, nhìn, ngửi...đồ vật, hoa, quả để nhận biết đặc điểm nổi bật.

· Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn (Nhẵn) - xù xì.
- Nếm vị của một số thức ăn, quả (Ngọt - mặn - chua).

	Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật , hiện  tượng gần gũi

	MT17. Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

- Đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm, lớp.

NBTN:

+ Đồ chơi bé thích: Quả bóng, búp bê, xít đu, cầu trượt…
+ Đồ dùng để ăn: Cái bát, cái đĩa, cái thìa, đôi đũa…

+ Đồ dùng để uống: Cái ấm, cái chén, cái cốc…

	MT18. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.


	- Tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân

- Tên và công việc của những thân gần gũi trong gia đình

- Tên cô giáo, các bạn, nhóm/lớp 

NBTN: 

+ Bé và các bạn: Tên bé, tên các bạn…

+ Những người thân trong gia đình: Bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em...

	MT19. Trẻ nói được tên và chức năng của một số bộ phận cơ thể khi được hỏi.
	Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể: Mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân…



	MT20. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.


	Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật, rau, hoa, quả, đồ vật quen thuộc.
* NBTN:
- Động vật nuôi trong gia đình: Con gà, con vịt; con ngan, con ngỗng; con chó, con mèo; con lợn, con trâu, con bò...

- Động vật sống dưới nước: Con cá, con tôm, con cua, con ốc…

- Động vật sống trong rừng: Con khỉ, con hươu, 

con voi, con gấu, con sư tử, con hổ…

- Một số loại rau: 

+ Rau muống, rau cải, bắp cải, rau xà lách.

+ Su hào, cà rốt, khoai tây,củ khoai lang
+ Quả bí đỏ, quả bí san, quả đậu, quả cà chua…
- Một số loại hoa: Hoa hồng, hoa cúc, hoa đào, hoa mai, hoa lay ơn, hoa đồng tiền…

- Bánh chưng, bánh tét.

- Mùa xuân

- Một số loại quả: Quả cam, quả bưởi, quả na, quả chuối, quả đu đủ, quả hồng xiêm, quả táo, quả khế…
- Một số đồ vật: Cái giường, cái tủ, cái bàn, cái ghế, cái ti vi, cái tủ lạnh…

* NBPB: 

- Quả tròn, quả dài.

- Quả có hạt, quả không có hạt

- Hoa cánh tròn, hoa cánh dài

- Bánh chưng, bánh tét (Bánh chưng vuông, bánh tét dài)… 

+ GDKNS: Nhặt lá vàng rơi, không bẻ cành ngắt lá...

	MT21. Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
	Màu đỏ, vàng, xanh

NBPB: 

- Tặng em búp bê đồ chơi màu đỏ
- Chọn đồ dùng màu xanh cho bé

- Chọn đồ chơi màu vàng

- Con gà, con vịt màu vàng

- Cái bát màu đỏ, cái thìa màu xanh

- Bóng to màu đỏ, bóng nhỏ màu vàng

- Đồ dùng màu xanh, màu đỏ

- Con vật màu xanh, con vật màu vàng

- Cắm hoa màu đỏ, màu xanh vào lọ

- Quần áo màu xanh, màu đỏ, màu vàng…

HĐVĐV: Xâu vòng màu đỏ; Xâu vòng màu xanh; Xâu vòng màu vàng; Xâu vòng lá; Xâu vòng hoa; Xâu vòng màu xanh, màu đỏ; Xâu vòng màu xanh, đỏ xen kẽ; Xâu vàng màu xanh, vàng xen kẽ; Xâu vòng 3 màu xanh, đỏ, vàng…

	MT22. Trẻ nhận biết hình tròn, hình vuông  
	Chỉ, nói tên được hình tròn, hình vuông

* NBPB:

- Hình tròn, hình vuông

- Hình tròn màu đỏ, hình vuông màu xanh

- Hình tròn màu đỏ, hình vuông màu vàng…

	MT23. Trẻ chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu. 


	Kích thước (To - nhỏ)

* NBPB:

- Bát to - bát nhỏ

- Bóng to - bóng nhỏ

- Đĩa to - đĩa nhỏ

- Quả to - quả nhỏ

- Cá to - cá nhỏ

- Đồ chơi to - đồ chơi nhỏ

- Lá to - lá nhỏ

- Bày quả to, quả nhỏ ra đĩa… 

	MT24. Trẻ nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc
	Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi

* NBTN:

- Phương tiện giao thông đường bộ: Xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe xích lô, Xe ô tô tải, Xe ô tô khách…
- Phương tiện giao thông đường hàng không, đường sắt: Máy bay, tàu hỏa, tàu điện…
- Phương tiện giao thông đường thủy: Thuyền buồm, tàu thủy, ca nô, Máy bay, máy bay trực thăng…
* NBPB:

- Xe 2 bánh, xe 4 bánh
- Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng…
+ GDKNS: Tập ngồi xe đạp, xe máy; Tập đội mũ bảo hiểm...

	MT 25. Trẻ xác định được số lượng, vị trí trong không gian

	Vị trí trong không gian (Trên - dưới, trước - sau) so với bản thân trẻ

* NBPB:

- Phía trên, phía dưới của bản thân trẻ.
- Phía trước, phía sau của bản thân trẻ.

- Số lượng một - nhiều…

	MT26. Trẻ biết được một số hiện tượng tự nhiên, thời tiết của mùa hè
	- Thời tiết mùa hè

- Quần áo, trang phục mùa hè

	MT27. Trẻ biết được tên các ngày lễ, hội; sự kiện văn hóa ở trường, ở địa phương. 


	- Ngày khai giảng 

- Bé vui đón tết trung thu 

- Ngày hội cô giáo 20/11

- Bé yêu chú bộ đội 

- Bé vui đón tết Nguyên Đán

- Ngày vui 08/3 

- Lễ hội Đền Cuông 

	MT28. Trẻ biết sắp được lên học lớp mẫu giáo; biết tên và hình ảnh Bác Hồ
	- Trẻ gọi tên một số đồ dùng và các hoạt động ở lớp mẫu giáo.

+ Bé lên Mẫu giáo

+ Một số đồ dùng của lớp mẫu giáo: Quyển sách, cái bút...
- Gọi tên Bác qua tranh ảnh, ngày sinh nhật Bác, yêu quý Bác Hồ.

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	Nghe hiểu lời nói

	MT29. Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động. Ví dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay!” 
	Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. 

	MT30. Trẻ trả lời  các câu hỏi: “Ai đây?”, “Cái gì đây?”, “…làm gì?”, “….thế nào?” (Ví dụ: Con gà gáy thế nào?” ...)
	- Nghe các câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Để làm gì? Ở đâu? Như thế nào?

- Trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì?, Làm gì?, Ở đâu? Thế nào?, Để làm gì?, Tại sao?...

	MT31. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật

	Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý

*Chủ đề : Bé và trường mầm non – Vui hội trung thu
- Thỏ con không vâng lời( Phạm Mai Chi). 
- Bé làm được việc gì( Sưu tầm). 
- Em bé dũng cảm( Sưu tầm). 
- Gấu con bị sâu răng( Phan Lan Anh- Lương Bình). 
- Thỏ ngoan . 
- Đôi bạn nhỏ  
*Chủ đề: Bé và gia đình  - Ngày hội của cô giáo 20/11
- Ngôi nhà ngọt ngào(Vũ Bội Tuyến).
-  Cả nhà ăn dưa hấu(Vũ Hồng Tâm- Nguyễn Thị Tuất). 
- Bé Mai ở nhà ( Vũ Hồng Tâm- Nguyễn Thị Tuất)
- Thỏ con không vâng lời  ( Nguyễn Thị Thảo)

- Thỏ dọn nhà   ( Kim Chi).  Anh em nhà thỏ 

 ( Hoàng Thị Minh Khanh).
-  Chú gấu con ngoan  ( Sưu tầm)

*Chủ đề: Những con vật đáng yêu – Bé yêu chú bộ đội

 - Đôi bạn nhỏ( Văn Lâm). 
- Quả trứng(Nguyễn Thái Duy)
- Mèo con nhút nhát

- Con cáo (Nguyễn Thái Duy). 
- Thỏ con không vâng lời( Nguyễn Thị Thảo). 
- Thỏ ngoan ( Hoàng Oanh)

- Sẻ con (Ngô Quân Miện). 
- Cá và chim (Nguyễn Thị Thảo). 

- Cô vịt tốt bụng. 
- Cá rô ron lên bờ.
-  Chiếc đu màu đỏ. 
*Chủ đề: Tết và mùa xuân

- Bé mai đi chúc tết( Chế Thùy Như ). 
- Mùa xuân đã về. 
- Chiếc áo mùa xuân. 
- Cả nhà đón tết....

*Chủ đề: Rau - quả và những bông hoa đẹp- Bé vui hội 8/3
- Quả thị ( Văn Lâm). 
- Cây táo (  Chớ Thùy Như)
- Cô và các bạn xem hoa  ( Sưu Tầm). 
- Cả nhà ăn dưa hấu ( Vũ Hồng Tâm).
- Khỉ con ăn chuối ( Vân Nhi).
- Thỏ con ăn gì ( Hồ Lam Hồng).
- Anh bộ đội và lũ trẻ
*Chủ đề : Bé thích đi phương tiện giao thông nào
- Xe lu và xe ca  (phong Thu).
- Câu chuyện về chú xe ủi( Lương Thanh Bình).
- Chuyến du lịch của chú gà trống choai(Lương Thị Bình).
- Vì sao thỏ cụt đuôi ( Đặng Lan Phương).
- Bé Mai đi chơi công viên. 
- Ô tô con học bài…
*Chủ đề: Mùa hè với bé, bé lên MG

- Một ngày bé đến trường (Sưu tầm)
- Cóc gọi trời mưa (Nguyễn Thị Thảo). 
- Giọt nước tý xíu (Nguyễn Văn Linh). 
- Mẹ tắm cho bé (Sưu tầm) .
- Chiếc ô tô của thỏ trắng. 
- Mèo con nhút nhát…

	Nghe nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	MT32. Trẻ phát âm rõ tiếng
	- Phát âm các âm khác nhau

- Nói rõ các tiếng

	MT33. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo. 
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng

*Chủ đề: Bé và trường Mầm non – Vui hội trung thu
- Bạn mới( Nguyệt Mai). 
- Đi dép( Phạm Hổ)
- Chia đồ chơi. 
- Đôi mắt cuả em( Lê Thị Mỹ Phương).
- Giờ ăn, Giờ ngủ ( Sưu tầm). 
- Đến lớp   ( Xuân Hoài).
- Vườn trẻ  ( Nhược Thủy).
- Bàn tay cô giáo   ( Định Hải).
- Đi học   ( Nguyễn Văn Chương).
- Thỏ con và mặt trăng  ( Phạm Hổ) . 
- Trăng (Trần Đăng Khoa)…
*Chủ đề: Bé và gia đình – Ngày hội của cô giáo 20/11
· Yêu mẹ (Nguyễn Bao). 
- Bé ngoan, Giờ ăn, Giờ ngủ, Ấm và chảo(Sưu tầm)

· Chổi ngoan( Vũ Thanh Tâm). 
· Cháu chào ông ạ  ( Nguyễn Thị Thảo).
· Mẹ và cô  ( Trần Quốc Toàn).
· Cô giáo( Phạm Hổ). 
· Cô giáo em 
· Mẹ ru con ngủ (sưu tầm)

-   Dỗ em ( Thùy Dung)

 *Chủ đề: Những con vật bé yêu- Bé yêu chú bộ đội

- Chú bộ đội  ( Sưu tầm)

- Tìm ổ( Trần Đăng Khoa). 
- Rong và cá(Phạm Hổ).
- Gọi Nghé ( Sưu tầm).
- Đàn bò (Trần Thanh Dịch).
- Đàn gà con(Phạm Hổ).
- Con voi( Đồng dao).
- Đàn vịt   ( Hoàng Thị Minh Khanh).
- Mèo con, Con trâu, Đàn bò  ( Trần Thanh).
- Con cá vàng ( Hồng Thanh).
- Con cua  ( Trần Mạnh Hảo)

- Gà con vâng lời mẹ ( Bạch Tuyết – Sưu tầm - Tuyển chọn Bé ngoan bé xinh).

*Chủ đề: Tết và mùa xuân

- Đi chợ tết  ( Sưu Tầm).
- Tết là bạn nhỏ  ( Phan Trọng Bảo Viên).
-  Mưa Xuân (Tú Mỡ)
*Chủ đề: Rau - quả và những bông hoa đẹp- Bé vui hội 8/3
- Hoa nở ( Thu Hà)

-  Hoa sen(  Nguyễn mai Chi
- Bắp cải xanh( Phạm Hổ).
- Cây dây leo( Xuân Tửu).
- Hoa kết trái 

- Hoa nở (Thu Hà). 
- Mưa xuân ( Sưu Tầm). 
- Quả thị   ( Thanh Thảo).
- Chăm rau  ( Sưu tầm).
- Hoa sen (  Nguyễn mai Chi). 
- Quà 8/3 ( Lam Hồng).
-  Dán hoa tặng mẹ

*Chủ đề : Bé thích đi phương tiện giao thông nào
- Xe chữa cháy( Phạm Hổ). 
- Xe đạp( Phương Nam).
- Con tàu , 
- Đèn xanh đèn đỏ ( Định Hải).
- Đi chơi phố , 
- Thuyền ngủ bãi ( Triệu Thị Lê).
- Chiếc máy bay 
*Chủ đề: Mùa hè với bé ,Bé lên MG
- Trăng sáng , 
- Cầu vồng (  Nhược Thủy). 
- Sao lấp lánh( Sưu tầm). 
- Cặp song ca mùa hè   Hoàng Tá)

- Mưa (  Lê Lâm).
- Bóng mây( Thanh Hào). 
- Khăn nhỏ.  
- Bé tập nói . 
- Bác Hồ của em (Phan Thị Thanh Nhàn)
- Cô giáo của con  ( Tác giả: Hà Quang)
* Ca dao, đồng dao

- Chi chi chành chành.

- Nu na nu nống.

- Dung dăng dung dẻ.

- Đi cầu đi quán.

- Kéo cưa lừa xẻ.

- Lộn cầu vồng.

	Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

	MT34. Trẻ nói được câu đơn, câu có 5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	Thể hiện nh​u cầu, mong muốn  và hiểu biết bằng 1 - 2 câu đơn giản và câu dài. 

	MT35. Trẻ sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 

· Chào hỏi, trò chuyện. 

· Bày tỏ nhu cầu của bản thân.
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: Con gì đây? Cái gì đây?…
	Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.


	MT36. Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép.
	Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.

	MT37. Trẻ làm quen với sách

	- Lắng nghe người lớn đọc sách

- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	Biểu lộ sự nhận thức về bản thân

	MT38. Trẻ nói được một vài thông tin về mình (Tên, tuổi). 
	Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân.

	MT39. Trẻ thể hiện điều mình thích và không thích.
	Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.

	Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi

	MT40. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	Giao tiếp với những người xung quanh. 



	MT41. Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi. 
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi.

	MT42. Trẻ biểu lộ cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
	Thể hiện một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi…qua giao tiếp và các hoạt động hàng ngày

	MT43. Trẻ biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc/gần gũi: Bắt chước tiếng kêu, gọi.
	Quan tâm đến các vật nuôi

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản

	MT44. Trẻ biết  chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không đánh bạn…

	MT45. Trẻ biết  thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (Trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...)
	Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

	MT46. Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.

	MT47. Trẻ thực hiện một số yêu cầu của ngư​ời lớn.
	- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi qui định.

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu,vẽ, xếp hình,xem tranh

	MT48. Trẻ biết  hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc.


	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ

- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc

*Chủ đề: Bé và trường mầm non – Vui hội trung thu
Hát + vận động chủ đề: Cùng múa vui( Xuân Giao). Lời chào buổi sáng( Nguyễn Thị Nhung)
Đi nhà trẻ (Đỗ Nhuận). Đôi dép(Hoàng Kim Định) .Em búp bê (Mộng Lợi Chung). Phi ngựa   (Mộng Lợi Chung). 

Bé ngoan( Hồng Ngọc). Chân nào khỏe hơn  ( Bùi Anh Tôn). Bóng tròn( Vũ Thanh)

+ Nghe hát: 

Cô và mẹ (Phạm Tuyên). Trường chúng cháu là trường MN(Phạm Tuyên). Đu quay( Mộng Lân)

 Cô Giáo (Nhạc: Đỗ Mạnh Thường; Lời Thơ: Nguyễn Hữu Tường) ;Bé và trăng( Bùi Anh Tôn)
*Chủ đề: Bé và gia đình- Ngày hội của cô giáo 20/11
 Hát + vận động chủ đề: 
Lời chào buổi sáng ( Nguyễn Thị Nhung). Đi ngủ  ( Hoàng Văn Yến). Giấu tay  ( Bùi Anh Tôn). Cháu yêu bà  ( Xuân Giao).Cô và mẹ   ( Phạm Tuyên).Mẹ yêu không nào( Lê Xuân Thọ)

Đôi dép( ST: Hoàng Kim Định). Chiếc khăn tay ( ST: Văn Tấn). Xòe bàn tay(Trần văn Thụ).Biết vâng lời mẹ  (Minh Khang)

+ Nghe hát: 

Cả nhà đều yêu( Bùi Anh Tôn). Cả nhà thương nhau (Phan Văn Minh). Cô giáo( Đỗ Mạnh Thường- Nguyễn Hữu Tường). Ru em( Hoàng Kim Định). Ba ngọn nến (Ngọc Lễ- Phương Thảo)

Ru con  ( DCNB). Biết vâng lời mẹ  ( Minh Khang). Tổ ấm gia đình   ( Hoàng Vân). Cho con(Nhạc: Phạm Trọng Cầu – Lời thơ: Tuấn Dũng). Khúc hát ru người mẹ trẻ (Nhạc Phạm Tuyên; Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ). Đi học  ( Bùi Đình Thảo)

*Chủ đề: Những con vật bé yêu- Bé yêu chú bộ đội

Hát + vận động chủ đề: 

Đi một hai ( Đoàn phi).  Làm chú bộ đội ( Hoàng Long) .Con gà trống ( Tân Huyền). Chú mèo ( Chu Minh). Là con mèo, Đàn vịt con ( Mộng Lân). Ếch ộp  ( Văn Chung)

Thỏ con không ngoan  ( Bùi Anh Tôn). Con chim hót trên cành cây  ( Trọng Bằng). Con cò cánh trắng  ( Xuân Giao). Gà gáy  ( Hoàng Văn Yến),Con cua

+ Nghe hát: 

Chú bộ đội ( Hoàng Hà). Cá vàng bơi  ( Nguyễn Hải Hà). Đàn gà con ( Việt Anh). Dân ca tự chọn. Voi làm xiếc  ( Phan Hiền). Con chim non ( Lý Trọng). Đố bạn ( Hồng Ngọc). Thật là hay  ( Hoàng Lân). Gà trống mèo con và cún con  ( Thế Vinh)

*Chủ đề: Tết và mùa xuân
 Hát + vận động chủ đề:  

 Màu hoa( Hồng Đăng). Bé và hoa  ( Thu Hiền)

Sắp đến tết rồi( Hoàng vân). Như những cánh hoa  ( Bùi anh Tôn)

+ Nghe hát: 

Hoa trường em. Em thêm một tuổi (Trương Quang lục). Chúc xuân. Hoa thơm bướm lượn( Dân ca Quan họ Bắc Ninh). Hoa trong vườn ( Dân ca Thanh Hóa). Lí cây bông( Dân ca nam Bộ). Mùa Xuân ơi ( Nguyễn Ngọc Thiện)

*Chủ đề: Rau - quả và những bông hoa đẹp- Bé vui hội 8/3
 Hát + vận động chủ đề: 

Quà 8/3( Hoàng Long). Quà tặng mẹ  ( Bùi Anh Tôn). Màu hoa( Hồng Đăng). Quả( Xanh Xanh). Lá xanh ( Thái Cơ)
Cây bắp cải (Nhạc:Thu Hồng;Lời: Phạm Hổ)

Như những cánh hoa  ( Bùi anh Tôn)

Bé và hoa  ( Thu Hiền).  Hái hoa ( Bùi Anh Tôn)

Như những cánh hoa  ( Bùi anh Tôn)

+ Nghe hát:

Cô và mẹ( Phạm Tuyên). Bông hoa mừng cô (Trần Thị Duyên). Hoa trường em
Hoa thơm bướm lượn( Dân ca Quan họ Bắc Ninh). Hoa trong vườn ( Dân ca Thanh Hóa)
Lí cây bông( Dân ca nam Bộ). Bầu và bí   ( Phạm Tuyên)

*Chủ đề: Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông nào
 Hát + vận động chủ đề:  
Em tập lái ô tô, Lái ô tô ( Nguyễn văn Tý). Đoàn  tàu  nhỏ  xíu( Mộng Lân). Như những cánh hoa

Đén xanh đèn đỏ ( Bùi Anh Tôn). Tàu hỏa  ( Bùi Anh Tôn). Bạn ơi có biết

+ Nghe hát: 

Bác đưa thư vui tính( Hoàng Lân). Em đi chơi thuyền( Trần Kiết Tường). Em đi qua ngã tư đường phố (Hoàng Văn Yến). Đi trên vỉa hè bên phải (Nguyễn Thị Thanh). Anh Phi công ơi (Nhạc: Xuân Giao; Thơ: Xuân Quỳnh)

- Dân ca tự chọn

*Chủ đề: Mùa hè với bé ,Bé lên MG

Hát + vận động chủ đề:  
Tập tầm vông ( Đặng Nhất Mai). Mùa hè đến ( Nguyễn Thị Nhung). Đếm sao  ( Văn Chung)

Quả bóng  ( Huy Trân). Chiếc khăn tay   ( Văn Tấn). Đôi dép  ( Hoàng Kim Định). Em chơi đu  ( Mộng Lân). Cháu đi mẫu giáo( Phạm Minh Tuấn). Bé em tập nói 
+ Nghe hát: 

- Chim mẹ, chim con (Đặng Nhất Mai)
- Lại đây múa hát cùng cô  (Bùi Anh Tôn)
- Dân ca tự chọn

- Về quê mình Diễn Châu (Hồ Hữu Thới)

- Em đi mẫu giáo ( Dương Minh Viên)

- Nhớ giọng hát Bác Hồ (Nhạc: Thanh Phúc; Lời: Tạ Hữu Yên)

- Em mơ gặp Bác Hồ ( Nhạc và lời : Xuân Giao)

- Nhớ ơn Bác ( Nhạc và lơi: Phan Huỳnh Điểu)

	MT49. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình

*Chủ đề: Bé và trường Mầm non – Vui hội trung thu
*HĐVĐV 

+ Xếp đường đi

+ Xâu vòng đỏ tặng bạn 

+ Bé xâu vòng màu đỏ, màu xanh tặng bạn

*Tạo hình

+  Làm quen với cách cầm bút

+ Tập vẽ 

+ Di màu chiếc yếm

+ Di màu quả bóng

+ Tô màu bong bóng

+ Làm quen với đất nặn

+ Tô màu cái trống lắc
*Chủ đề: Bé và gia đình – Ngày hội của cô giáo 20/11
+ HĐVĐV

-  Xếp nhà bé 

- Xâu vòng màu đỏ 

- Tháo lắp vòng

- Xếp cái bàn, cái ghế

+ Tạo hình:
- Tô màu cái xô cho cô cấp dưỡng

- Vẽ hoa tặng cô giáo

- Tô màu chiếc áo của mẹ

- Tô màu chiếc cốc

- Tô màu đường về nhà
 *Chủ đề: Những con vật bé yêu- bé yêu chú bộ đội
- HĐVĐV 

+ Xâu vòng con vật có 2 chân (cùng màu)

+ Xếp ao nuôi tôm, cua, cá 

+ Xếp chuồng thú

- Tạo hình

+ Nặn thức ăn cho các con vật

+ Tô màu con cá heo 

+ Tô màu con voi

+ Tồ màu con vật sống trong rừng, dưới nước, con vật nuôi trong gia đình.

+ Nặn con giun.

+ Tô màu mũ sao vàng

 *Chủ đề: Tết và mùa xuân
+ HĐVĐV 

- Xếp mâm quả ngày tết

+ Tạo hình:

- Tô màu bánh chưng 

- Vẽ mưa mùa xuân

*Chủ đề: Rau - quả và những bông hoa đẹp- Bé vui hội 8/3

+ HĐVĐV  

- Xếp bệ đặt cây

- Xếp bệ đặt bình hoa

- Xâu vòng hoa màu đỏ, màu vàng

- Xâu vòng (hoa, lá hoặc quả) xen kẽ màu xanh - đỏ - vàng

+ Tạo hình:

- Tô màu quả táo

- Tô màu củ cà rốt

- Nặn quả tròn

- Dán lá cho cành hoa

*Chủ đề: Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông nào
- HĐVĐV 

+ Xếp đường đi 

+ Xếp tàu hoả

+ Xếp ô tô

- Tạo hình

+ Nặn bánh tàu, Bánh xe

+ Tập vẽ con đường

+ Tô màu ô tô

+ Tô màu mũ bảo hiểm

 *Chủ đề: Mùa hè với bé ,Bé lên MG
- HĐVĐV 

+ Xâu vòng hoa lá

+ Xếp bể bơi

+ Xếp xen kẽ ( áo, quần)

- Tạo hình

+ Vẽ các tia nắng, 

+ Tô màu chiếc ô
+ Tô màu bông hoa
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